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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Nghệ An, ngày 03 tháng 09 năm 2020

_________________

UBND TỈNH NGHỆ AN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG VHNT NGHỆ AN

BẢNG TỔNG HỢP KẾT QUẢ THI CAO ĐẲNG, TRUNG CẤP CHÍNH QUY NĂM 2020

Ngành/Nghề: Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (hệ 6 năm) Đợt TS: 2020 - đợt 1

Trình độ: Trung cấp Hình thức: Chính quy

TT Ngành - đợt SBD Họ và tên
Giới
tính

Ngày sinh Nơi sinh
Chuyên
ngành

KV ĐT
Điểm Thẩm

âm - Tiết
tấu

Điểm
Chuyên
ngành

Điểm
ưu tiên
ĐT

Điểm
ưu tiên

KV

Tổng
điểm

Trúng
tuyển

1
Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (hệ
6 năm) -> 2020 - đợt 1

TNCPT2020/1_
022

Cát Thành Huy Nam 09/10/2010 Nghệ An Piano KV2 7.00 7.00 0.50 21.50

2
Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (hệ
6 năm) -> 2020 - đợt 1

TNCPT2020/1_
027

Nguyễn Lê Hà Linh Nữ 22/6/2009 Nghệ An Piano KV2 6.00 6.00 0.50 18.50

3
Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (hệ
6 năm) -> 2020 - đợt 1

TNCPT2020/1_
025 Nguyễn Trọng Đăng Khoa Nam 18/11/2008 Nghệ An Piano KV2 5.00 5.00 0.50 15.50

4
Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (hệ
6 năm) -> 2020 - đợt 1

TNCPT2020/1_
033

Nguyễn Cát Hà Phương Nữ 16/11/2007 Nghệ An Piano KV2 6.50 7.00 0.50 21.00

5
Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (hệ
6 năm) -> 2020 - đợt 1

TNCPT2020/1_
019

Phan Gia Bảo Nam 08/5/2010 Nghệ An Piano KV2 6.00 7.00 0.50 20.50

6
Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (hệ
6 năm) -> 2020 - đợt 1

TNCPT2020/1_
023

Nguyễn Trường Huy Nam 08/02/2009 Nghệ An Piano KV2 7.00 6.00 0.50 19.50

7
Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (hệ
6 năm) -> 2020 - đợt 1

TNCPT2020/1_
034

Nguyễn Hoàng Thiện Nam 01/10/2009 Nghệ An Piano KV2 5.00 5.00 0.50 15.50

8
Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (hệ
6 năm) -> 2020 - đợt 1

TNCPT2020/1_
020

Dương Thu Giang Nữ 09/7/2010 Nghệ An Piano KV2 7.50 8.00 0.50 24.00

9
Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (hệ
6 năm) -> 2020 - đợt 1

TNCPT2020/1_
029

Phan Hoàng Minh Nam 05/02/2009 Nghệ An Piano
KV2-
NT

8.00 7.00 1.00 23.00

10
Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (hệ
6 năm) -> 2020 - đợt 1

TNCPT2020/1_
017

Phan Tuấn Ân Nam 13/9/2011 Nghệ An Piano KV2 7.00 8.00 0.50 23.50

11
Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (hệ
6 năm) -> 2020 - đợt 1

TNCPT2020/1_
026

Phan Trung Kiên Nam 12/8/2009 Nghệ An Piano KV2 7.00 6.00 0.50 19.50

12
Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (hệ
6 năm) -> 2020 - đợt 1

TNCPT2020/1_
030

Hoàng Đức Ngọc Nam 20/10/2008 Nghệ An Piano KV2 7.00 7.50 0.50 22.50

13
Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (hệ
6 năm) -> 2020 - đợt 1

TNCPT2020/1_
024

Nguyễn Thị Ngọc Khánh Nữ 17/11/2010 Nghệ An Piano KV2 8.50 8.00 0.50 25.00

14
Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (hệ
6 năm) -> 2020 - đợt 1

TNCPT2020/1_
016

Bùi Lê Hà An Nữ 24/6/2009 Nghệ An Piano KV2 7.50 8.50 0.50 25.00

15
Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (hệ
6 năm) -> 2020 - đợt 1

TNCPT2020/1_
018 Nguyễn Lê Bá Bảo Nam 21/5/2007 Nghệ An Guitar KV2 5.00 5.00 0.50 15.50

1



TT Ngành - đợt SBD Họ và tên
Giới
tính

Ngày sinh Nơi sinh
Chuyên
ngành

KV ĐT
Điểm Thẩm

âm - Tiết
tấu

Điểm
Chuyên
ngành

Điểm
ưu tiên
ĐT

Điểm
ưu tiên

KV

Tổng
điểm

Trúng
tuyển

16
Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (hệ
6 năm) -> 2020 - đợt 1

TNCPT2020/1_
031

Nguyễn Ngọc Gia Nhi Nữ 24/6/2009 Nghệ An Piano KV2 6.00 6.00 0.50 18.50

17
Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (hệ
6 năm) -> 2020 - đợt 1

TNCPT2020/1_
021

Văn Gia Hân Nữ 30/10/2008 Nghệ An Piano KV2 6.00 5.00 0.50 16.50

18
Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (hệ
6 năm) -> 2020 - đợt 1

TNCPT2020/1_
163 Nguyễn Hoàng Khánh Duy Nam 18/8/2007 Nghệ An KV2 7.50 7.50 0.50 23.00

19
Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (hệ
6 năm) -> 2020 - đợt 1

TNCPT2020/1_
168

Trần Nguyễn Tùng Linh Nữ 10/3/2009 Nghệ An Piano KV2 6.50 6.00 0.50 19.00

20
Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (hệ
6 năm) -> 2020 - đợt 1

TNCPT2020/1_
160

Phạm Trần Diệp Chi Nữ 02/12/2009 Nghệ An Piano KV2 7.50 7.50 0.50 23.00

21
Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (hệ
6 năm) -> 2020 - đợt 1

TNCPT2020/1_
161

Võ Trần Khánh Chi Nữ 20/01/2010 Nghệ An Piano KV2 7.50 8.00 0.50 24.00

22
Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (hệ
6 năm) -> 2020 - đợt 1

TNCPT2020/1_
159

Chu Thị Khánh Chi Nữ 15/10/2009 Nghệ An Piano KV2 7.00 6.00 0.50 19.50

23
Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (hệ
6 năm) -> 2020 - đợt 1

TNCPT2020/1_
158

Lê Tường An Nữ 01/02/2009 Nghệ An Piano KV2 6.50 7.00 0.50 21.00

24
Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (hệ
6 năm) -> 2020 - đợt 1

TNCPT2020/1_
162

Đặng Quỳnh Dao Nữ 31/12/2008 Nghệ An Piano KV2 6.50 6.50 0.50 20.00

25
Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (hệ
6 năm) -> 2020 - đợt 1

TNCPT2020/1_
170

Võ Uyển My Nữ 21/02/2009 Nghệ An Piano KV2 6.50 6.50 0.50 20.00

26
Biểu diễn nhạc cụ phương Tây (hệ
6 năm) -> 2020 - đợt 1

TNCPT2020/1_
167

Nguyễn Hoàng Khánh Linh Nữ 27/02/2011 Nghệ An Piano KV2 7.50 7.50 0.50 23.00

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH NĂM 2020
Ghi chú: Điểm đã nhân hệ số môn Chuyên ngành.

2


